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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 
 

 
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 
dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 
 
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc xử dụng với mục đích kinh doanh 
thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

 
 Trong nhiều thập niên qua với phong trào thi đua học tập tốt và lao động 
tốt; để xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mục tiêu dân giầu nước mạnh, xã hội 
công bằng dân chủ, văn minh, hiện đại; chúng ta đã có nhiều thành tích, tiến bộ 
vượt bậc . 
 Thực hiện các nghị quyết của Đảng cộng sản Việt Nam chúng ta đã xây 
dựng được nhiều nhà máy nhiệt điện, thủy điện công suất lớn trong khắp cả 
nước , và đấu nối thành công nhiều nhà máy phát điện lên đường dây tải điện 
500kv . Bên cạnh đó nhiều nhà máy chế tạo các thiết bị điện như máy biến thế, 
động cơ điện các loại, máy phát điện đồng bộ, máy điện một chiều v.v…nhằm 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và điện khí hóa toàn quốc. 
 Khi biên soan giáo trình: Động cơ điện không đồng bộ (KĐB) 3 pha, 
chúng tôi đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến môn học, 
phù hợp với đối tượng sử dụng cũng như cố gắng kết hợp những nội dung lý 
thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống để giáo 
trình có tính thực tế cao. Đồng thời đã tham khảo theo giáo trình tiên tiến của 
các cán bộ giảng dạy bộ môn máy điện và những sách kỹ thuật điện, cơ điện, 
quấn dây …. của trong nước và ngoài nước. 
Nội dung của giáo trình được biên soạn với thời lượng 90 tiết gồm lý thuyết và 
thực hành bao gồm những bài: 
 
1 Cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 
2 Xác định cực tính của bộ dây Stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 

3 Lắp mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu 
dao 

4 Lắp mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi 
động từ đơn  

5 Lắp mạch điện khởi động Y/ động cơ xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu 
dao 2 ngả 

6 Lắp mạch điện khởi động Y/ động cơ xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi 
động từ kép 

7 Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu 
dao 2 ngả 

8 Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi 
động từ kép 

9 Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng công 
tắc hành trình 

10 Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha theo thời 
gian chỉnh định 

11 Bảo dưỡng ổ bi, bạc đỡ động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 
12 Bảo dưỡng bộ day quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 
13 Lắp đặt động cơ điện xoay chiều ba pha 
14 Vẽ sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 



 

 

 

 

 

 

 

15 Quấn bộ dây stato động cơ KĐB ba pha một lớp dây quấn đồng khuôn 
16 Quấn bộ dây stato động cơ điện KĐB ba pha một lớp dây quấn đồng tâm 
 
 Đối tượng phục vụ chủ yếu là học sinh, học sinh các trường Dạy nghề, các 
Trường trung học chuyên nghiệp và Cao đẳng. Ngoài ra giáo trình cũng giúp 
những người tự học nghề điện để phục vụ riêng cho mình nhưng không có điều 
kiện theo học ở các trường hoặc những công nhân đang làm việc trong nghề điện 
muốn có thêm kiến thức về máy điện nói chung hay động cơ không đồng bộ 
(KĐB) 3 pha nói riêng. Giáo trình mang tính phổ cập, thiên về thực hành nên dễ 
hiểu, dễ làm theo. 

Chúng tôi rất cảm ơn các cơ quan hữu quan của TCDN, BGH và các thày 
cô giáo trường CĐN Bách nghệ Hải Phòng và một số giáo viên có kinh nghiệm, 
cơ quan ban ngành khác đã tạo điều kiện giúp đỡ cho nhóm tác giả hoàn thành 
giáo trình này. 

Lần đầu được biên soạn và ban hành, giáo trình chắc chắn sẽ còn khiếm 
khuyết; rất mong các thày cô giáo và những cá nhân, tập thể của các trường đào 
tạo nghề và các cơ sở doanh nghiệp quan tâm đóng góp để giáo trình ngày càng 
hoàn thiện hơn, đáp ứng được mục tiêu đào tạo của Mô đun nói riêng và ngành 
điện dân dụng cũng như các chuyên ngành kỹ thuật nói chung.    

 
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: 

Trường Cao đẳng nghề Bách Nghệ Hải Phòng 
Khoa Điện – Điện tử 

Số 196/143 Đường Trường Chinh - Quận Kiến An - TP Hải Phòng 
Email: khoadienbn@gmail.com  

 
 
 
      Hà Nội, ngày…..tháng…. năm 2103 
       Nhóm biên soạn 
 

1 - Chủ biên: KS. Nguyễn Duy Thanh 
                                                         2 - Phạm Minh Cường 
                                                         3 – Hồ Xuân Anh 

                                                        

 
 
 
 
 
 

                                                 
 



 

 

 

 

 

 

 

                                          MỤC LỤC  

                                                                                                           TRANG  

I    :   Lời giới thiệu .                                                                                          … 

II   :   Mục lục .                                                                                                   … 
1– Cấu tạo ,nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều không  
                                                                                đồng bộ 3pha .                     … 
2 – Xác định cực tính của bộ dây Stato động cơ điện xoay chiều  
                                                                                    KĐB 3 pha .                     … 
3 – Lắp mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều KĐB 3 
                                                                          pha bằng cầu dao.                      … 
4 -Lắp mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều KĐB  
                                                          3 pha bằng kh động từ đơn .                      …                                     
5 - Lắp mạch điện khởi động / động cơ điện xoay chiều  
                                                    KĐB  3 pha bằngcầu dao 2 ngả.                      …  
6 - Lắp mạch điện khởi động / động cơ điện xoay chiều 
     KĐB  3 pha bằng  khởi động từ kép .                                                             … 
7 – Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB  
     3 pha bằng cầu dao 2 ngả.                                                                              … 
8 - Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB  
     3 phabằng khởi động từ kép .                                                                         …                                      
9 - Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB  
     3 pha  bằng  công tắc hành trình.                                                                    … 
10 - Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB  
     3 pha theo thời gian chỉ định .                                                                        … 
11 – Bảo dưỡng ổ bi , bạc đỡ động cơ điện xoay chiều  
     KĐB 3 pha .                                                                                                    … 
12 – Bảo dưỡng bộ dây quấn Stato động cơ điện xoay chiều  
    KĐB 3 pha .                                                                                                     … 
13 – Lắp đặt động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha .                                            … 
14 – Vẽ sơ đồ trải dây quấn Stato động cơ điện xoay chiều  
    KĐB 3 pha.                                                                                                      … 
15 –  Quấn bộ dây Stato động cơ điện xoay chiều KĐB  
     3 pha một lớp dây  quấn đồng khuôn.                                                            … 
16 – Quấn bộ dây Stato động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha  
    một lớp dây quấn đồng tâm .                                                                           … 

                                                                      

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

TÊN MÔ ĐUN: ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KĐB 3 PHA 
                                          Mã mô đun:  MĐ22 
 
Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun:  
- Vị trí mô đun:  

+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh  học xong các môn học chung, các 
môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vẽ điện; Vật liệu điện; Kỹ 
thuật điện tử cơ bản; Khí cụ điện hạ thế; Đo lường điện và không điện; Nguội cơ 
bản. 
- Tính chất của mô đun:  
 + Là mô đun cơ sở chuyên nghành  
- Ý nghĩa và vai trò của mô đun :  

        + Mô đun động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha được xây dựng trên cơ 
sở kinh nghiệm giảng dậy và nghề nghiệp nên có tính thực tế cao ; những kiến 
thức cơ bản để áp dụng vào sản xuất rất phù hợp với trình độ người thợ 3/7; 
đồng thời mô đun này còn là tài liệu tham khảo có giá trị với những ai quan tâm 
tới những loại máy điện như động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha.  
Mục tiêu của mô đun:  
*Về kiến thức:  

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại động cơ điện 
xoay chiều KĐB ba pha 
*Về kỹ năng:  

- Vẽ, phân tích kiểm tra và sửa chữa được các mạch điện khởi động trực 
tiếp, khởi động gián tiếp, đảo chiều quay, tự động đảo chiều quay khống chế 
bằng công tắc hành trình, tự động đảo chiều quay theo thời gian chỉnh định của 
động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 

- Lắp đặt, đấu nối, vận hành, bảo dưỡng,quấn được một số loại  động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha có công suất từ  10 kW trở xuống theo đúng 
qui trình kỹ thuật 
- Chọn lựa được động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha có công suất từ  10 
kW trở xuống thích hợp với công việc . 

*Về thái độ: 
- Tuân thủ các quy tắc an toàn khi, lắp đặt , vận hành ,bảo dưỡng ,phục hồi 
xác định cực tính động cơ xoay chiều không đồng bộ ba pha. 
- Đào tạo học sinh ,học sinh có tính chuyên cần , tính tỷ mỉ, cẩn thận, 
chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp 
- Trang bị cho học sinh ,học sinh có khái niệm làm việc độc lập , và làm 
việc theo nhóm có hiệu quả tốt . 

       -  Sau khi học xong mô đun này học sinh ,học sinh có khả năng ,và kiến  
           thức  mở các dịch vụ sửa chữa động cơ không đồng bộ ba pha công 

    suất  từ  10 kW trở xuống trong lĩnh vực điện công nghiệp ,cũng như  
    trong lĩnh vực tầu biển , hay sản suất khác  . 
 

Nội dung của mô đun:  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Số 
TT 

Tên các bài trong mô đun 

Thời gian 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Kiểm 
tra* 

1 
 
Cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha 

4 1 3 0 

2 
Xác định cực tính của bộ dây Stato 
động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 4 1 3 0 

3 
Lắp mạch điện điều khiển động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha bằng 
cầu dao 

4 1 3 0 

4 
Lắp mạch điện điều khiển động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha bằng 
khởi động từ đơn  

4 1 3 0 

5 
Lắp mạch điện khởi động Y/ động 
cơ xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu 
dao 2 ngả 

4 1 3 0 

6 
Lắp mạch điện khởi động Y/ động 
cơ xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi 
động từ kép 

6 3 3 0 

7 
Lắp mạch đảo chiều quay động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha bằng 
cầu dao 2 ngả 

4 1 3 0 

8 
Lắp mạch đảo chiều quay động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha bằng 
khởi động từ kép 

8 1 3 4 

9 
Lắp mạch đảo chiều quay động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha bằng 
công tắc hành trình 

4 2 2 0 

10 
Lắp mạch đảo chiều quay động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha theo 
thời gian chỉnh định 

4 2 2 0 

11 
Bảo dưỡng ổ bi, bạc đỡ động cơ điện 
xoay chiều KĐB ba pha 

4 2 2 0 

12 
Bảo dưỡng bộ day quấn stato động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha 

2 1 1 0 

13 
Lắp đặt động cơ điện xoay chiều ba 
pha 

2 1 1 0 

14 
Vẽ sơ đồ trải dây quấn stato động cơ 
điện xoay chiều KĐB ba pha 

8 4 4 0 

15 Quấn bộ dây stato động cơ KĐB ba 12 4 8 0 



 

 

 

 

 

 

 

pha một lớp dây quấn đồng khuôn 

16 
Quấn bộ dây stato động cơ điện KĐB 
ba pha một lớp dây quấn đồng tâm 

16 4 8 4 

 Cộng 90 30 52 8 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

BÀI MỞ ĐẦU 
 
1. Khái quát về máy điện 
  
Nhìn theo quan điểm năng lượng thì các máy điện là các thiết bị dùng để truyền 
tải hoặc để biến đổi năng lượng điện từ . Ví dụ : Máy biến áp là thiết bị truyền 
tải năng lượng dòng điện xoay chiều từ điện áp này sang năng lượng dòng điện 
xoay ở điện áp khác . Máy biến đổi tần số là thiết bị truyền tải năng lượng dòng 
điện xoay chiều ở tần số này , sang năng lượng dòng điện xoay chiều ở tần số 
khác. Các máy phát điện và động cơ điện , tương ứng là các thiết bị điện biến 
đổi  từ cơ năng sang điện năng , hoặc ngược lại . Quá trình truyền tải hoặc biến 
đổi  năng lượng điện từ trong các máy điện , đều phải thông qua trường điện từ 
tồn tại trong máy . Do đó bất kỳ một máy điện nào đều có hai mạch : Mạch  điện 
và mạch từ .  
Các máy điện có nhiều loại và cấu tạo  khác nhau , song đứng về mặt năng 
lượng thì có thể coi máy điện như một thiết bị điện có hai cửa : Cửa vào là cửa 
nhận năng lượng đưa vào máy , và cửa ra là cửa đưa năng lượng từ máy ra ngoài  
(  hình vẽ 1 )  
 
         Cửa vào  ( U,I, hoặc M,n )       Máy điện          Cửa ra (M,n, hoặc U,I) 

                                 
                         
                            Hình 1.   Máy điện là thiết bị điện có hai cửa  
 
 Nếu là máy phát điện thì năng lượng đưa vào cửa vào là cơ năng ; thể hiện qua 
mô mem M và tốc độ quay  n  truyền lên trục quay máy phát ; còn năng lượng 
lấy ở cửa ra là điện năng ; thể hiện qua dòng điện I và điện áp U máy phát phát 
ra . nếu là động cơ thì ngược lại năng lượng đưa vào cửa vào là điện năng (I, U ) 
,và năng lượng lấyở cửa  ra là cơ năng (M ,n) . Trường hợp các máy điện truyền 
tải năng lượng , ví dụ như máy biến áp , thì năng lượng ở cửa vào và ra đều là 
điện năng ( vào là U1, I1; ra là U2, I2) . Ta có thể coi như có 1 dòng năng lượng 
chảy liên tục qua máy điện ( hình 2 ) 



 

 

 

 

 

 

 

                                                 
                            Hình 2 :  Dòng năng lượng chảy qua máy điện  
 
 
Dòng năng lượng chảy vào máy với công suất P1 một phần năng lượng này mất 
mát ở trong máy với công suất P . Như vậy dòng năng lượng ra khỏi máy có 
công suất chỉ còn P2 = P1 - P 
Ta có thể dùng một mạch điện để làm mô hình diễn tả và tính toán cường độ các 
quá trình năng lượng xảy ra trong máy điện ( năng lượng đưa vào và lấy ra , tổn 
thất năng lượng trong máy , cường độ quá trình tích phóng năng lượng của 
trường điện từ trong máy ) . Mạch điện mô hình có cấu tạo hình học với một số 
nhánh và  nút tùy ý , nhưng phải có 4 cực nên ta gọi là mạng 4 cực  
 
                                       Máy điện  

                                    
                đầu vào                              đầu ra 
                            
                               hình 3: mạng 4 cực  
 
 
  Hai cực của đầu vào nối với nguồn điện có điện áp U1 , dòng điện vào I1, phải 
có công suất đưa vào mạng  U1I1 bằng công suất ở cửa vào của máy điện . Hai 
đầu ra còn lại nối với tổng trở phụ tải Zpt điện áp U2 và dòng điện I2 sao cho 
công suất đưa ra là U2. I2 , bằng công suất ở cửa ra của máy điện . mạng 4 cực 
tổng quát như vậy có thể đưa về giản đồ đẳng trị hình T ( hình 5a ) hoặc  
( hình 5b ) gọi là giản đồ thay thế .  
 

U 1 U2

I1 I2

Z pt

P

P1 P 2



 

 

 

 

 

 

 

                                       

 
                             
                                 Hình 5 : giản đồ thay thế mạng 4 cực  
2. Phân loại máy điện  
Các máy điện giữ vai trò chủ yếu trong các thiết bị điện dùng ở mọi lĩnh vực 
như công nghiệp , nông nghiệp , lâm nghiệp , xây dựng ….. 
Những máy điện thường gặp nhất là máy phát điện , máy biến áp và động cơ 
điện ; chúng đóng vai trò chủ yếu trong các khâu : Sản xuất, truyền tải và tiêu 
thụ điện năng . Máy phát điện biến cơ năng thành điện năng , máy biến áp biến 
đổi dòng điện xoay chiều từ điện áp này sang điện áp khác có cùng tần số , cần 
thiết cho việc truyền tải điện năng . Động cơ điện biến đổi điện năng thành cơ 
năng , nó chiếm phần lớn phụ tải điện trong các xí nghiệp . Ngoài ra còn có các 
loại máy điện đặc biệt biến đổi dòng điện xoay chiều sang dòng điện một chiều , 
dùng biến đổi tần số dòng điện xoay chiều , biến đổi dòng điện một  chiều từ 
điện áp này sang điện áp khác , biến đổi số pha của dòng điện xoay chiều… 
những máy đó gọi chung là các máy điện biến đổi . 
Máy điện gồm có máy điện tĩnh như máy biến áp , máy điện quay như các loại 
động cơ .Tùy theo năng lượng dòng điện phát ra hay tiêu thụ là năng lượng dòng 
điện xoay chiều hay một chiều mà chia ra máy điện xoay chiều, một chiều ( máy 
điện một chiều có thêm vành đổi chiều – gọi là cổ góp điện ) .Tùy theo số pha 
của máy điện xoay chiều mà chia ra máy điện xoay chiều một pha hoặc nhiều 
pha ( 3 pha ) . 
Các máy điện khi làm việc sinh ra từ trường quay trong máy ; nếu là máy điện 
một pha thì từ trường của nó phân thành hai từ trường quay ngược chiều nhau . 
Các máy điện xoay chiều có tốc độ rô to bằng tốc độ từ trường quay gọi là máy 
điện đồng bộ , các máy điện xoay chiều có tốc độ rô to khác tốc độ từ trường 
quay gọi là máy điện không  đồng bộ .  
Ngoài ra máy điện không đồng bộ còn có loại máy điện không đồng bộ có vành 
đổi chiều , rô to của loại này có cấu tạo như rô to máy điện một chiều . Đặc điểm 
máy này có thể điều chỉnh tốc độ một cách bằng phẳng và kinh tế . Tuy vậy nó 
không được dùng rộng rãi so với loại máy lớn vì giá thành cao , vận hành phức 
tạp , thường dùng ở dạng máy nhỏ có vận tốc cao như động cơ vạn năng .  
 
3. Vật liệu dùng dùng trong động cơ KĐB 3 pha  
 
Các loại vật liệu dùng trong  động cơ KĐB 3 pha gồm vật liệu cấu trúc, vật liệu 
dẫn điện , vật liệu dẫn từ, vật liệu cách điện . 
Vật liệu cấu trúc là vật liệu dùng để cấu tạo các chi tiết để nhận hoặc truyền các 
tác dụng cơ học . ví dụ như trục động cơ , ổ trục , vỏ động cơ , nắp vỏ động cơ 
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….các vật liệu cấu trúc dùng trong động cơ  thường là gang , thép rèn , kim loại 
mầu và hợp chất của chúng , các chất dẻo .  
Vật liệu dẫn điện nhằm tạo các bộ phận dẫn điện , dẫn điện tốt nhất là đồng , vì 
đồng không đắt lắm và điện trở suất lại nhỏ . Dây nhôm cũng được dùng nhiều , 
nhôm có điện trở suất lớn hơn đồng nhưng nhẹ .  Đôi khi người ta còn dùng dây 
dẫn là đồng thau ,tạo điều kiện cho những quá trình điện từ xảy ra trong động cơ 
KĐB 3 pha  . 
Dây dẫn bằng đồng hoặc nhôm được bọc cách điện bằng sợi vải , sợi thủy tinh, 
giấy nhựa hóa học , sơn ê may . Với các động cơ KĐB 3 pha công suất nhỏ và 
trung bình ; điện áp dưới 700v thường dùng dây ê may vì lớp cách điện mỏng . 
 Vật liệu dẫn từ  dùng để chế tạo các bộ phận của mạch từ , vật liệu dùng để chế 
tạo những bộ phận dẫn từ như thép kỹ thuật , sắt từ khác nhau .Ở mạch từ có từ 
thông biến đổi có tần số 50Hz thường dùng thép kỹ thuật điện dày 0,35- 0,5mm, 
trong thành phần thép có từ 2 – 5 % Si( để tăng điện trở của thép , giảm dòng 
điện xoáy ) . Với tần số cao hơn dùng thép lá kỹ thuật điện dày 0,1 -0,2mm . 
Tổn hao công suất trong lá thép do hiện tượng từ trễ và dòng điện xoáy được đặc 
trưng bằng suất tổn hao .  
Thép kỹ thuật điện được chế tạo bằng phương pháp cán nóng và cán nguội . 
Hiện nay động cơ KĐB 3 pha thường dùng thép cán nguội vì có độ từ thẩm cao 
hơn và công suất tổn hao nhỏ hơn loại cán nóng . Ở đoạn mạch có từ trường 
không đổi , thường dùng thép đúc , thép rèn , hoặc thép lá .  
Vật liệu cách điện dùng để cách điện giữa các phần dẫn điện và không dẫn điện ; 
hoặc giữa các phần dẫn điện với nhau . Vật liệu cách điện phải có cường độ cách 
điện cao, chịu nhiệt tốt , tản nhiệt tốt, chống ẩm và bền về cơ học . Độ bền vững 
về nhiệt của chất cách điện bọc dây dẫn quyết nhiệt độ cho phép của dây dẫn và 
do đó quyết định tải của nó. Nếu tính năng của vật liệu cách điện cao thì lớp 
cách điện mỏng , kích thước máy giảm .Chất cách điện ở thể rắn gồm 4 nhóm :  
+ Chất hữu cơ thiên nhiên như giấy , vải , lụa . 
+ Chất vô cơ như amiăng, mi ca, sợi thủy tinh. 
+ Các chất tổng hợp . 
+ Các loại men , sơn cách điện  
Chất cách điện tốt nhất là mica, song đắt chỉ dùng trong các động cơ điện có 
điện áp cao. Thông thường dùng vật liệu cách điện cũ như giấy , các tông , băng 
, vải .v.v…có độ bền cơ học , mềm , dẻo , dai , rẻ nhưng nếu không được tẩm 
sấy thì dẫn nhiệt kém , dễ hút ẩm , độ cách điện kém . Vì vật chất cách điện trên 
chỉ được dùng khi đã tẩm dầu ,để cải thiện những tính năng của nó .  
Căn cứ độ ổn định  nhiệt của chất cách điện , người ta chia ra thành nhiều loại . 
Trong động cơ KĐB 3 pha thường dùng hai loại A và loại B .  
 
Bảng phân cấp cách điện  ( tham khảo )  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Cấp 
cách 
điện 

 
 

Vật liệu 

 
Nhiệt độ giới 
hạn cho phép 
vật liệu 
( 0C ) 

 
Nhiệt độ trung 
bình cho phép 
dây quấn   
  ( 0C ) 

 
A 

 
Sợi xenlulô, bông hoặc tơ tẩm 
trong vật liệu hữu cơ lỏng . 

 
105 

 
100 

 
E 

 
Vải loại màng tổng hợp  

 
120 

115 

 
B 

 
Amiăng, sợi thủy tinh,có chất kết 
dính và  vật liệu gốc mica 

 
130 

 
120 

 
F 

 
Amiăng, vật liệu gốc mica, sợi thủy 
tinh,có chất kết dính và tẩm tổng 
hợp   
 

 
155 

 
140 

 
H 

Vật liệu gốc mica, Amiăng, sợi 
thủy tinh phối hợp chất kết dính và 
tẩm silic hữu cơ . 
 

 
180 

 
165 

 
 
4. Các tình trạng làm việc của động cơ KĐB 3 pha 
 
Mỗi một động cơ KĐB 3 pha thiết kế với công xuất và điện áp nhất định , tùy 
theo kích thước dây dẫn và chất cách điện dùng trong động cơ ; nếu động cơ làm 
việc với điện áp lớn quá quy định thì cách điện dễ bị chọc thủng , còn nếu làm 
việc với công suất lớn quá quy định thì động cơ sẽ bị phát nóng quá mức , chất 
cách điện bị lão hóa, có thể bị cháy . 
Vì vậy trên nhãn hiệu các động cơ KĐB 3 pha có ghi các trị số định mức do 
xưởng sản xuất quy định . Các trị số định mức quan trọng là : điện áp dây định 

mức  Uđm , công suất định mức  Pđm . Công suất định mức là công cửa ra của 
động cơ ; ví dụ như máy phát thì là công suất nó phát ra ngoài , nếu là động cơ 
KĐB 3 pha là công suất cơ trên trục. 
 Tình trạng động cơ làm việc đúng với các trị số định mức ghi trên nhãn hiệu 
động cơ gọi là tình trạng làm việc định mức của động cơ. 
Ngoài ra tùy theo yêu cầu của sản xuất động cơ KĐB 3 pha còn được thiết kế để 
làm việc trong tình trạng định mức lâu dài , và liên tục ; hoặc trong tình trạng 
định mức trong một thời gian ngắn , hoặc với thời gian ngắn nhưng lặp đi lặp lại 
liên tục v.v…nhiều lần .  



 

 

 

 

 

 

 

Trong quá trình làm việc có tổn hao công suất ( do hiện tượng từ trễ và dòng 
xoáy) trong thép , tổn hao trong điện trở  dây quấn, tổn hao do ma sát tất cả tổn 
hao năng lượng đều biến thành nhiệt năng làm nóng động cơ. 
Để làm mát động cơ điện phải có biện pháp tản nhiệt ra môi trường xung quanh. 
Sự tản nhiệt phụ thuộc vào bề mặt làm mát, phụ thuộc vào đối lưu không khí 
xung quanh. v.v…Thường vỏ động cơ cấu tạo có các cánh tản nhiệt và có hệ 
thống  quạt gió làm mát. 
Khi động cơ quá tải nhiệt độ tăng vượt quá nhiệt độ cho phép , nên không được 
phép để động cơ quá tải lâu dài.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

BÀI 1  
CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU 

KĐB 3 PHA 
 

Mã bài: MĐ 22.01 
 
Giới thiệu: 

Động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha được sử dụng rất phổ biến trong 
công nghiệp cũng như trong hệ thống truyền động điện nói chung , trong điều 
khiển học nói riêng . Trong công cuộc  xây dựng nông thôn mới việc dùng động 
cơ KĐB 3pha càng cần thiết hơn bao giờ hết để phục vụ thủy lợi , phục vụ chế 
biến nông sản v . v . Khi học sinh có kiến thức của động cơ điện KĐB 3 pha thì 
rất thuận tiện trong vận hành , sửa chữa , kiểm tra bảo dưỡng , góp phần giảm 
thiểu các sự cố đáng tiếc , và nâng cao năng xuất lao động . 
Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo cơ bản, nguyên lý làm việc của động cơ điện  
    xoay chiều KĐB ba pha. 
- Tháo lắp động cơ đúng trình tự đạt các yêu cầu kỹ thuật đề ra 
- Tuân thủ các quy trình tháo lắp và an toàn khi tháo lắp động cơ. 
- Tích cực và sáng tạo trong học tập 

Nội dung chính: 
1 .Cấu tạo của động cơ động điện xoay chiều KĐB ba pha  
2. Các thông định mức của máy                                             
3.Từ trường quay ba pha                                                       
4.Nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều KĐB ba  pha  
5.Hiện tượng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục những hư hỏng                                                                                          
6.Tháo lắp động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha    
  
 
1.  Cấu tạo của động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha  
 
Mục tiêu:  
Học sinh có kiến thức về động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha ; nắm vững cấu 
tạo của động cơ gồm cấu tạo phần điện và cấu tạo phần cơ khí cũng như biết 
tháo lắp . 
1.1. Cấu tạo mạch từ và cấu tạo mạch điện Stato và rô to 
- Cấu tạo Stato  
Stato gồm  2 phần cơ bản : mạch từ và mạch điện  
   Mạch từ của Stato :  được ghép bằng các lá thép kỹ thuật điện mỏng , có chiều 
dày từ  0,3 – 0,5mm, được cách điện 2 mặt để chống dòng  Fu cô. Lá thép  có 
hình vành khăn ( hình: )  phía trong đục rãnh . 

Để giảm dao động từ thông , số rãnh Stato và Rô to không được bằng nhau . 
Toàn bộ Stato được đặt trong vỏ máy . Vỏ máy bằng gang đúc hay thép , trên vỏ 
có các gân hoặc cánh tản nhiệt .Theo vị trí làm việc mà vỏ động cơ được gắn 
vào bệ máy hay nền nhà .Phía trên đỉnh vỏ có móc dùng để di chuyển dễ dàng , 



 

 

 

 

 

 

 

thuận tiện ; vỏ còn có gắn hộp đấu dây.   Ngoài vỏ máy còn có 2 nắp trước và 
sau , trên nắp máy có giá đỡ ổ bi. 

-   Mạch điện của Stato : Gọi là phần cảm : gồm có 3 cuộn dây đặt lệch 
120 trong không gian từ trường quay Stato ,và được cấp điện xoay chiều 
3 pha để tạo từ trường quay.  
Các cuộn dây pha gồm : 
 +  Cuộn dây pha thứ nhất  có đầu ký hiệu là  A  cuối ký hiệu là x 
 +  Cuộn dây pha thứ hai    có đầu ký hiệu là  B  cuối ký hiệu là y 
 +  Cuộn dây pha thứ ba     có đầu ký hiệu là  C  cuối ký hiệu là z 

Các cuộn dây pha phần cảm nối theo kiểu hình sao (  ) hay nối theo hình 
tam giác (  ) tùy theo điện áp mỗi cuộn dây pha  và tùy theo điện áp lưới điện .    

Hình vẽ sơ đồ nguyên lý: 

                                                                                                                                                                             
                                                
                                           Hình 1 
 
Cách đấu các cuộn dây pha :  

 
                                            Hình 2 
 
Ví dụ : Điện áp lưới là 380v ,khi điện áp mỗi cuộn dây pha là 220v nên 
động cơ phải nối theo hình sao ( ) ,khi điện áp mỗi cuộn dây pha là 380v 
thì động cơ nối theo hình  
 +  Đấu theo kiểu hình sao ký hiệu :  
 +  Đấu  là đấu chụm 3 đầu x , y , z  làm một , còn 3 đầu đầu A, B ,C sẽ  
     được đưa ra lưới điện bằng cầu dao 3 pha hoặc bằng Công tác tơ .v.v 
 +  Đấu theo kiểu hình tam giác ký hiệu :  

x y z 
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 +  Đấu  là đấu đầu pha này với cuối pha khác như có 3 điểm chung gồm  
     A z , Bx . Cy ; 3 đầu chung này được đưa ra lưới điện bằng cầu dao 3 
pha hoặc bằng Công tác tơ .v.v 
- Cấu tạo rô to 
 
Mạch từ của Roto : 
 
                                        

 
                                                         Hình 
 
  Mạch từ của Rô to gồm các lá thép kỹ thuật điện mỏng , có chiều dày từ  
0,3 – 0,5mm, được cách điện 2 mặt để chống dòng  Fu cô. Roto ghép cố 
định thành hình khối trụ mặt ngoài xẻ các rãnh có thể song song với trục 
hoặc nghiêng đi một góc nhất định nhằm làm giảm dao động  từ thông và 
loại trừ một số sóng bậc cao .Tâm lá thép mạch từ đục lỗ để xuyên trục , 
roto gắn trên trục . Những máy có công suất lớn Rôto còn đục các rãnh 
thông gió dọc thân rô to. 
 
Mạch điện của Roto :  
 
 Mạch điện của rô to được chia 2 loại : Loại rô to lồng sóc và loại rô to 
dây quấn . 

          
       +  Loại rô to lồng sóc ( ngắn mạch )  :   
 

    Mạch điện của roto này được làm bằng đồngthau hoặc nhôm .Khi làm 
bằng nhôm thì được đúc trực tiếp vào rãnh rô to hai đầu được đúc 2 vòng 
nhôm ngắn mạch , cuộn dây hoàn toàn ngắn mạch vì vậy  gọi là rô to ngắn 
mạch .  
Khi làm bằng đồng thì được làm thành các thanh dẫn và đặt vào trong   
rãnh , hia đầu được gắn với nhau bằng 2 vòng ngắn mạch cùng kim loại . 
Với cấu tạo như vậy loại rô to này có tên gọi là rô to lồng  sóc . 



 

 

 

 

 

 

 

Loại rô to ngắn mạch không phải thực hiện cách điện giữa dây dẫn với lõi 
thép . 
 
+  Loại rô to dây quấn  
 
Mạch điện của loại rô to này thường làm bằng đồng ( dây đồng ) và phải  
cách điện với mạch từ .Cuộn dây rô to dây quấn có số cặp cực và số pha 
cố định .với động cơ 3 pha thì 3 đầu cuối được nối với nhau ở trong rô to , 
3 đầu còn lại ( 3 đầu đầu  ) được dẫn ra ngoài gắn vào 3 vành trượt đặt 
trên trục rô to , đây là 3 tiếp điểm nối với mạch ngoài . 
 

1.2. Cấu tạo phần cơ khí 
     -  Vỏ động cơ   Vỏ động cơ được cấu tạo theo các kiểu thông gió : kín hoặc 
hở . Vật iệu cấu tạo vỏ thường bằng gang , nhôm , hoặc sắt ; một số vỏ có cánh 
tản nhiệt  
     -  Ổ bi  là bộ phận giảm ma sát khi rô to  động cơ quay . Vòng bi là hợp kim 
thép đặc biệt và có nhiều loại thông số khác nhau tùy loại động cơ . 
     -  Quạt gió : quạt gió được lắp phía sau trục roto  động cơ , khi roto quay 
cánh quạt quay theo đẩy gió làm mát vỏ , mát động cơ  
Chú ý : Vỏ động cơ có hệ thống chân gá để giữ chặt động cơ khi vận hành , khi 
lắp vào hệ  thống truyền động cần chú ý có các lá căn cân bằng . 
      
2.  Các thông số định mức 
 
Mục tiêu:  
                Học sinh đọc và hiểu các thông số ghi trên catolo (hay êtyket ) 
                Tính toán sơ bộ các thông số  
                Thực hành đấu nối vận hành động cơ hoạt động  không tải . 

1 -  Công suất định mức là công suất cơ đầu trục : Pđm được tính bằng W 
hoặc K W 
2 -  Điện áp định mức và cách đấu giữa các pha : Uđm , là điện áp dây 
tính 
       bằng V hoặc KV 
     Ví dụ :  Ký hiệu : 380v / 220v  -   /   có nghĩa  với mức điện áp 380 
      v của lưới điện thì dây quấn stato động cơ được đấu sao ( ) , với mức  
      điện áp là 220v của lưới điện thì dây quấn stato động cơ được đấu tam 
                                                                                                         giác  () 
3 – Dòng điện định mức ký hiệu  Iđm   là dòng điện dây chảy từ nguồn 
vào  
      máy tính bằng A hoặc KA  
4 -  Tốc độ định mức Ký hiệu là n ,tính bằng v/ ph.nhiều trường hợp ghi  
      tốc độ đồng bộ hoặc số cực 2p. 
5 -  Hệ số công suất Cos , hiệu suất , kiểu máy , tên hãng sản suất ,. 
6 -  Năm sản suất  
7 -   Trọng lượng  để vận chuyển . 



 

 

 

 

 

 

 

 Quan hệ giữa các đại lượng như sau :  
         Đối với động cơ không đồng bộ  3 pha  
         Công suất đầu vào : P1 =   3 Ud Id Cos  
         Công suất đầu ra    : P2 =  P1. 
         Điện áp pha            : Uph =   Ud / 3 

 
 
3. Nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều KĐB ba  pha 
 
Mục tiêu:   
Học sinh hiểu biết nguyên lý làm việc của động cơ KĐB 3 pha phục vụ khi học 
thực hành lắp ráp đúng sơ đồ nguyên lý . Sau khi học xong vận hành trong sản 
xuất không có sai sót đáng tiếc . 
 

 
 
Nguyên lý :  
 
Khi cho dòng điên 3 pha tần số f vào 3 dây quấn Stato , sẽ tạo từ trường quay P 
,quay với tốc độ  n1 =  .Từ trường quay cắt các thanh dẫn của dây quấn  
rôto, cảm ứng sức điện động . 
Vì dây quấn rô to ngắn mạch , nên sức điên động cảm ứng sẽ sinh ra dòng điện 
trong các thanh dẫn rô to . lực tác dụng tương hỗ giữa từ trường quay của Stato 
với thanh dẫn mang dòng điện rô to ,kéo rô to quay cùng chiều quay với từ 
trường với tốc độ n  
Hình minh họa : 
 Tốc độ quay từ trường  : n1  
 Tốc độ quay của rô to   : n 
  Chiều của sức điện động cảm ứng trong thanh dẫn rô to , chiều các lực điện từ 
  Fdt    
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Khi xác định chiều sức điện động cảm ứng theo quy tắc bàn tay phải căn cứ 
vào chiều chuyển động của tương đối của thanh dẫn với từ trường . Nếu coi 
chiều chuyển động của tương đối của thanh dẫn ngược với chiều  n1, từ đó áp 
dụng quy tắc bàn tay phải , xác định được chiều sức điện động Fdt như hình vẽ  
- dấu  chỉ chiều đi từ ngoài vào trong trang giấy . 
   Chiều của lực điện từ xác định theo quy tắc bàn tay trái , trùng với chiều 
quay  n1  . 
Tốc độ quay n của rô to nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường quay n1 vì nếu tốc 
độ bằng nhau thì không có sự chuyển động tương đối , trong dây quấn rô to 
không có Sđđ  và dòng điện cảm ứng , lực điện từ bằng không. 
 Độ chênh lệch tốc độ quay của từ trường quay và tốc độ quay của rô to gọi là 
độ trượt n2 

                                                n2  = n1 – n 
      Hệ số trươt của tốc độ là : S = n2/ n1   = n1 – n2 / n1     
 Khi rôto  đứng yên ( n = 0 )  , hệ số trượt  S = 1  
 Khi rô to quay định mức     S = 0,02  + 0,06  
Tốc độ động cơ là : n =  n1( 1-s ) =     ( 1 –s )       v/ph        
    

4. Từ trường quay ba pha 
 
Mục tiêu: Hiểu được sự hình thành từ trường quay trong động cơ KĐB 3 pha ; 
nắm vững sự dịch chuyển của các cực từ và sự tác động các lực điện từ kéo rô to 
quay theo với tốc độ nhỏ hơn tốc độ từ trường quay .  
 
Từ trường quay ba pha 

Dòng điện xoay chiều 3 pha có ưu điểm lớn là tạo ra từ trường quay trong máy 
điện . 

- A  :Sự tạo ra từ trường quay :  
 
Trong hình vẽ  5  vẽ mặt cắt ngang của máy điện 3 pha đơn giản , trong 
đó dây quấn ba pha đối xứng ở Stato : Ax , By , Cz đặt trong 6 rãnh .trục 
của các dây quấn lệch nhau trong không gian stato một góc 120 điện . 

Giả sử trong ba dây quấn có dòng điện ba pha đối xứng chạy qua . 
                     iA  =  Imax sint 
                     iB  =  Imax  sin ( t - 120) 

                   ic  =  Imax sin (t  - 240) 
Để hiểu rõ sự hình thành từ trường quay , khi vẽ ta quy ước chiều dòng điện 
như sau :  

-   Dòng điện pha nào dương có chiều từ đầu đến cuối pha đầu được ký  

   hiệu   cuối được ký hiệu   q 
 . Dòng điện 3 pha nào âm có chiều và  ký hiệu ngược lại ,  đầu ký hiệu 
bằng  cuối được ký hiệu      
Thứ tự xét các thời điểm khác nhau : 
  


